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BÀI 01: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LẬP TRÌNH VBA TRONG THỰC TẾ
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1. Phần mềm chấm công cá nhân

2. phần mềm excel quản lý bán hàng

3. phần mềm hoàn công

4. phần mềm làm báo cáo tài chính bằng excel

5. phần mềm quản lý công trình xây dựng bằng excel

6. phần mềm quản lý đơn hàng bằng excel

7. phần mềm quản lý kho vật tư bằng excel

8. phần mềm quản lý nhà nghỉ bằng excel

9. phần mềm quản lý phòng trọ bằng excel

10. phần mềm quản lý thiết bị bằng excel

11. phần mềm quản lý văn bản bằng excel

12. phần mềm quản lý xuất nhập tồn kho bằng excel

13. phần mềm quay số trúng thưởng bằng excel

14. phần mềm theo dõi công nợ bằng excel

15. phần mềm theo dõi kho bằng excel

16. Phần mềm DV thương mại Head Honda BD bằng Excel

17. phần mềm Quản lý DV Ôtô Vinfast Thanh Hóa bằng Excel

18. phần mềm bán hàng Cây cảnh bằng VBA Excel

19. phần mềm SX TM màng nhựa An Ca bằng VBA Excel

20. phần mềm quản lý quỹ, hóa đơn bằng Excel

21. phần mềm quản lý nhân khẩu học bằng Excel

22. phần mềm Quản lý DV nấu ăn mầm non bằng VBA Excel

23. phần mềm quản lý vận tải Online bằng Apps Script Google

24. phần mềm hỗ trợ Live Stream Facebook bằng VBA Excel

25. phần mềm quản lý phương tiện vận tải và cảng nước

26. phần mềm quản lý sắt thép gia công

27. phần mềm Quản lý dự án BĐS Hải Đăng bằng Apps Script

28. phần mềm quản lý bán hàng vật tư ý tế Phùng Anh

29. VV….
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ  SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI MÀNG NHỰA
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HEAD HONDA
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ  DỊCH VỤ Ô TÔ VINFAST THANH HÓA
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TOOL PHÂN QUYỀN TRONG EXCEL CHO NHIỀU NGƯỜI CÙNG SỬ DỤNG QUA MẠNG 
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ  QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP
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PHẦN MỀM LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THEO QUY TRÌNH
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PHẦN MỀM LẬP KẾ TOÁN SV_SMART



1. Hiển thị thẻ Developer

File→ Option→ Customize Ribbon→ Tích chọn Developer
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BÀI 02: MỘT SỐ TÙY CHỈNH BAN ĐẦU



2. Kích hoạt Macro
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3. Lưu định file Excel cho phép Macro

TRUNG TÂM TIN HỌC SAO VIỆT                   093 11 44 858                  Bạch Xuân Hiến   



1. Ghi Macro
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1

23

Sau khi thực hiện xong công việc phải dừng ghi

Tên viết liền không dấu hoặc gạch dưới

Có thể bỏ qua

Có thể bỏ qua

BÀI 03: GHI, QUẢN LÝ VÀ GẮN MACRO



2. Quản lý danh sách Macro
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3. Gắn nút bấm cho Macro

Chuột phải lên Shapes (hoặc Hình ảnh)→Assign Macro

Lưu ý:

1. Sau khi gắn xong, chọn 1 ô Excel bất kỳ để thoát chọn hình

2. Muốn định dạng lại hình, choột trái vào hình rồi tiến hành sửa bình thường
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Đưa chuột vào có hình ngón tay



Bài tập áp dụng

- Lọc dữ liệu cùng Macro

- Thêm Sheet

- Tạo bảng

- Sao chép dán

- Định dạng bảng tính
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1. Đối Tượng Trong Lập Trình VBA Excel

Cuối cùng, chúng ta sử dụng VBA là để thực hiện một số công việc như: Ghi dữ liệu vào

ô, xóa Sheet, mở một Workbook, tổng hợp dữ liệu vào một vùng báo cáo…, như vậy

chúng ta đang tương tác với các đối tượng trong Excel, các đối tượng đó gồm:
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BÀI 04: ĐỐI TƯỢNG TRONG LẬP TRÌNH VBA

Tên đối tượng Chú thích

Application File thực thi chạy file Excel (Excel.exe)

Workbook, Workbooks

Sheet, Worksheets

Range, Table

Cell, Row, Column

Shape, Shapes…



2. Sơ đồ phân cấp đối tượng
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Application

Windows Add-ins Workbooks

Workbook

Names VBA Project Worksheets

Worksheet

Range Table Name Comment Pivot Table



1. Các Kiểu Dữ Liệu Của Biến
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BÀI 05: BIẾN VÀ TOÁN TỬ TRONG VBA EXCEL

Kiểu dữ liệu Dạng dữ liệu Thuộc khoảng giá trị

Integer Số nguyên -32,768 tới 32,767

Long Số nguyên -2,147,483,648 tới 2,147,483,647

Double Số nguyên và số thập phân -1.79769313486231E308 tới 1.79769313486232E308

String Dữ liệu Text (Chuỗi)

Variant Kiểu chung Khi không khai báo, VBA tự gán kiểu cho biến

Object Đối tượng



2. Lợi ích của khai báo Biến

Khai báo biến, giúp hệ thống chiếm ít bộ nhớ hơn, do đó tăng tốc độ Code

3. Cách khai báo biến

Để khai báo biến, chúng ta sử dụng cú pháp “Dim + Tên biến + As + Kiểu dữ liệu”

Dim i As Integer

Lưu ý: Với biến Object, sử dụng phải gán nó cho một đối tượng cụ thể với từ khóa Set.

Dim ws As Worksheet

Set ws = sheet1

4. Một số lỗi khi sử dụng biến

❖ Tên Biến trùng lặp trong cùng một Thủ tục SUB

❖ Tên biến trùng tên từ khóa chương trình, vì dụ “Dim Author As Integer”

❖ Lỗi tràn bộ nhớ khi chương trình nhận được giá trị nằm ngoài phạm vi xử lý - Overflow
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5. Toán tử

TRUNG TÂM TIN HỌC SAO VIỆT                   093 11 44 858                  Bạch Xuân Hiến   

Toán tử

số học
Mô tả

+ Phép cộng

- Phép trừ

* Phép nhân

/ Phép chia

Mod Lấy số dư của phép chia

^ Lũy thừa

Toán tử

so sánh
Mô tả

= Bằng

> Lớn

< Bé

>= Lớn hơn hoặc bằng

<= Bé hơn hoặc bằng

<> Khác

Toán tử 

Logic

Toán tử 

móc nối 

And &

Or

Not

Like



1. Thủ tục (Sub) và Hàm (Function)

❖Thủ tục dùng để tạo ra lệnh thực thi một công việc, chẳng hạn lệnh ghi dữ liệu vào

một ô Excel, lệnh xóa một Sheet ..., và thường được gán thông qua một nút bấm.

❖Hàm dùng để trả về một giá trị, và có thể gọi ra sử dụng trên một ô Excel bất kỳ.

Một số lưu ý:

✓ Trong cùng một Module, tên Sub hoặc Function không được trùng nhau

✓ Tên Sub hoặc Funtion phải ghi liền hoặc sử dụng dấu gạch dưới

✓Tên Sub hoặc tên Function nên đặt theo gợi nhớ và không có dấu
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SUB FUNCTION

Sub Ten_Thu_Tuc ()

Lệnh thực thi trên đối tượng

End sub

Function Ten_Ham ()

Giá trị trả về của hàm

End Function

BÀI 06: LẬP TRÌNH VBA TRONG EXCEL



2. Giao Diện Cửa Sổ Soạn Thảo Code
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3. Cách trình bày Code chuẩn và đẹp

- Đặt tên thủ tục, hàm, biến… dễ nhớ, và có sự liên hệ với công việc.

- Giữa các hàm, thủ tục và các lớp Code lớn nên có 1 dòng trống (trình bày như văn bản,

các ý được trình bày cách nhau 1 khoảng cách lớn hơn dòng).

- Các lớp nhỏ thì thụt vào 1 tab so với lớp lớn.

TRUNG TÂM TIN HỌC SAO VIỆT                   093 11 44 858                  Bạch Xuân Hiến   



4. Viết đoạn Code đầu tiên cùng VBA trong Excel

Chúng ta cùng viết một số câu lệnh đơn giản sau, hãy bật cửa sổ Immediate (Ctrl + G)

để test các câu lệnh đơn giản sau:
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Ví dụ 1 Ví dụ 2 Ví dụ 3

Sub HelloWorld_1()

Dim iHello As String

iHello = "Hello World"

Debug.Print iHello

End Sub

Sub Phep_Cong()

Dim a As Integer, b As Integer

a = 2 : b = 3

Debug.Print a + b

End Sub

Sub Lay_Phan_Nguyen()

Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer

a = 2 : b = 3

Debug.Print Int(b/2)

End Sub

Ví dụ 4 Ví dụ 5 Ví dụ 6

Sub Tim_So_Du()

Dim a As Integer, b As Integer

a = 2 : b = 3

Debug.Print b Mod a

End Sub

Sub Luy_Thua()

Dim a As Integer, b As Integer

a = 2 : b = 3

Debug.Print a ^ b

End Sub

Sub Bieu_Thuc()

Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer

a = 2 : b = 3 : c = 9

Debug.Print (a *2 + b/3)-c

End Sub



5. Một Số Tùy Chỉnh Trước Khi Lập Trình VBA Trong Excel

1. Tùy chỉnh Font chữ Code và cảnh báo khi chưa khai báo biến

Tools→ Options→ …

2. Ẩn hiển thị các cửa sổ thuộc tính, cửa sổ đối tượng

View→ Project Explorer (Properties Window)

3. Hiển thị thêm thanh công cụ

View→ Toolbars→ Edit (Standard)
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1. Phương thức và thuộc tính của đối tượng

❖ Phương thức của đối tượng là các hành động mà đối tượng đó có thể thực hiện, ví dụ

hành động Delete, Copy, Rename…

❖Thuộc tính là các tính chất thuộc về đối tượng, ví dụ thuộc tính Value, Text, Color,

Name…

Ví dụ thực tế: Khi nói về cái xe máy, thì thuộc tính là màu sơn, số khung, số máy…, còn

phương thức là di chuyển, dừng, khởi động…

Hay nói ngắn gọn thì thuộc tính chính là giống như trạng từ còn phương thức là giống như

động từ
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BÀI 07: LẬP TRÌNH VBA VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG EXCEL



2. Lập trình sự kiện trên các đối tượng của Excel

a) Application

❖ GetOpenFilename (FileFilter, FilterIndex, Title, MultiSelect)

→Chỉ đường dẫn để mở File

Sub GetOpenFilename_()

Debug.Print Application.GetOpenFilename("Ex_2003,*.xls, Ex_Macro,*.xlsm,  All Files,*.*" ,  "Select File", , 
True)

End Sub

Sub GetOpenFilename_()

Dim FilePath As Variant

FilePath = Application.GetOpenFilename("Ex_2003,*.xls, Ex_Macro,*.xlsm,  All Files,*.*" ,  "Select File", , True)

For i = 1 To UBound(FilePath)

Range("A" & i) = FilePath(i)

Next

End Sub
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❖ GetSaveAsFilename (InitialFilename, FileFilter, FilterIndex, Title, MultiSelect)

→ Chỉ đường dẫn để lưu File
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Sub GetSaveAsFilename_()
Debug.Print  Application.GetSaveAsFilename("MyWorkbook", "Ex_2003,*.xls,  All Files,*.*" ,2, "Select File")

End Sub

Sub GetSaveAsFilename_()

Dim FilePath As String

FilePath = Application.GetSaveAsFilename("MyWorkbook", "Ex_2003,*.xls,  All Files,*.*" ,2, "Select File")

Debug.Print FilePath

End Sub



❖ GetSaveAsFilename (InitialFilename, FileFilter, FilterIndex, Title, MultiSelect)

→Chỉ đường dẫn để lưu File

Sub GetSaveAsFilename_()

MsgBox Application.GetSaveAsFilename("MyWorkbook", "Ex_2003,*.xls,  All Files,*.*" ,2, "Select File")

End Sub

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub GetSaveAsFilename_()

Dim FilePath As Variant

FilePath = Application.GetSaveAsFilename("MyWorkbook", "Ex_2003,*.xls,  All Files,*.*" ,2, "Select File")

Debug.Print FilePath

End Sub
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❖ Dialogs

→Hiển thị một số tiện ích ứng dụng

 xlDialogOpen: Hiện thị cửa sổ chọn mở File

 xlDialogFindFile: Tùy chọn mở 1 File

 xlDialogSendMail: Hiển thị cửa sổ gửi Email có

 xlDialogPrinterSetup: Hiển thị lựa chọn máy in

Sub Dialogs1_()

Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show

End Sub

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub Dialogs2_()

Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show

End Sub
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b) Workbooks

Bao gồm các đối tượng kiểu tương tự nhau gồm:

ThisWorkbook, ActiveWorkbook, Workbooks

❖ Open: Lệnh mở 1 Workbook

Sub open_()

Workbooks.Open ("D:\Mau vo luyen tieng hoa.xlsx")

End Sub

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub Open_()

Dim PathFile As String

PathFile = Application.GetOpenFilename("xlsx,*.xlsx")

Workbooks.Open (PathFile)

End Sub

TRUNG TÂM TIN HỌC SAO VIỆT                   093 11 44 858                  Bạch Xuân Hiến   



❖ Close: Lệnh đóng 1 Workbook

Sub Close_()

Workbooks("Test.xlsx").Close
End Sub

----------------------------------------------------------------
Sub Close_()

Dim FileClose As String

FileClose = "Test.xlsx"

Workbooks(FileClose).Close

End Sub
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❖ Name: Lệnh đặt tên hoặc di chuyển với Workbook đang đóng

→ Cú pháp: Name OldPath As NewPath

✓ Lệnh đặt tên

Sub RenameClosedFile01()

Name "D:\Test VBA\Test.xlsx" As "D:\Test VBA\TestNew.xlsx"
End Sub

-----------------------------------------------------------------------------

Sub RenameClosedFile02()

Dim oldFileName_Path As String ‘Đường dẫn file

Dim newFileName_Path As String

oldFileName_Path = "D:\Test VBA\Test.xlsx"

newFileName_Path = "D:\Test VBA\TestNew.xlsx"

Name oldFileName_Path As newFileName

End Sub
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❖ Name: Lệnh đặt tên hoặc di chuyển với Workbook đang đóng

✓ Lệnh Di Chuyển

Sub MoveClosedFile01()

Name "D:\Test VBA\Test.xlsx" As "D:\Test VBA New\Test.xlsx"
End Sub

-----------------------------------------------------------------------------

Sub MoveClosedFile02()

Dim oldFileName_Path As String ‘Đường dẫn file

Dim newFileName_Path As String

oldFileName_Path = "D:\Test VBA\Test.xlsx"

newFileName_Path = "D:\Test VBA New\Test.xlsx"

Name oldFileName_Path As newFileName

End Sub
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❖ Save as: Lưu thành một Workbook khác

→Cú pháp: Wb.SaveAs [FileName], [FileFormat], [Password], [WriteResPassword]

Bảng FileFormat
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Tên định dạng File Kiểu định dạng Mã định dạng

Excel Workbook (.xlsx) xlOpenXMLWorkbook 51

Excel Macro-Enabled Workbook (.xlsm) xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled 52

Excel Binary Workbook (.xlsb) xlExcel12 50

Excel 97-2003 Workbook (.xls) xlExcel8 56

CSV (Comma Delimited) (.csv) xlCSV 6

Text (Tab Delimited) (.txt) xlTextWindows 20

PDF (.pdf) xlTypePDF 0

Web Page (.htm or .html) xlHtml 44

XML Spreadsheet (.xml) xlXMLSpreadsheet 46

Excel Add-In (.xlam) xlOpenXMLAddIn 55



c) Worksheets

Bao gồm các đối tượng kiểu tương tự nhau gồm:

✓ Sheets

✓ Worksheets

✓ ActiveSheet

❖ Add

❖ Delete

❖ Copy in to sheet

❖ Copy to new Workbook/Copy to other Workbook

❖ Hide/ Unhide

❖ Protect/ Unprotect
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d) Range

❖ Copy

❖ Clear

❖ Select

❖ Resize

❖ End

❖ EntireColumn

❖ EntireRow

❖ EntireColumn

❖ Address: Chỉ ra địa chỉ cố định

❖ AutoFilter

❖ Name: Đặt tên vùng

❖ NumberFormat: Định dạng dữ liệu cho vùng
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e) Cells

Cú pháp: Cells(RowIndex, CollumnIndex)
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f) Rows

Cú pháp: Rows(RowIndex) hoặc Rows(RowIndex : RowIndex)
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f) Collumns

Cú pháp: Rows(RowIndex) hoặc Rows(“RowIndex : RowIndex”)
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BÀI TẬP

I. Hãy lập trình và xuất kết quả vào bảng tính Excel

1. Tìm số dư của phép chia hai số bất kỳ được nhập từ ô Excel

2. Tìm phần nguyên của phép chia hai số bất kỳ được nhập từ ô Excel

3. Hãy phát hiện lỗi sai sau đây trong lập trình VBA Excel
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Ví dụ 1 Ví dụ 2 Ví dụ 3

Sub KiemTraBien_01()
Dim a As Integer

a = 10

b = 50.000

Debug.Print a * b

End Sub

Sub KiemTraBien_02()
Dim a As Integer

Dim b As Integer

Dim a As String

End Sub

Sub KiemTraBien_03()
‘Lấy kết quả phép chia đến 3 số thập phân

Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer

a = 1 : b = 3

End Sub



I. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF

Được sử dụng để thực thi một câu lệnh với điều kiện cụ thể

Cấu trúc:

If Kiểm tra điều kiện Then
Thực thi câu lệnh

End If

------------------------------------------

If kiểm tra điều kiện 1 Then
Thực thi câu lệnh 1

ElseIf kiểm tra điều kiện 2 Then
Thực thi câu lệnh 2

Else
Thực thi câu lệnh 3

End If
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BÀI 08: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF, SELECT CASE

Kiểm tra điều kiện

Nếu điều kiện thỏa mãn thì thực thi lệnh

Nếu điều kiện không thỏa mãn thì thoát lệnh



II. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN SELECT CASE

Cấu trúc:

If kiểm tra điều kiện Then

Thực thi câu lệnh

End If

------------------------------------------

If kiểm tra điều kiện 1 Then

Thực thi câu lệnh 1

ElseIf kiểm tra điều kiện 2 Then

Thực thi câu lệnh 2

Else

Thực thi câu lệnh 3

End If
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Kiểm tra điều kiện

Nếu điều kiện thỏa 
mãn thì thực thi lệnh

Nếu điều kiện không
thỏa mãn thì thoát lệnh



Đây là thành phần câu lệnh chủ chốt cùng câu lệnh điều kiện trong khóa học, các công

việc có tính chất lặp đi lặp lại đều phải sử dụng câu lệnh này để thực hiện.

Cấu trúc:

For biến = giá trị 1 To giá trị 2

Khối lệnh

Next

Vòng lặp For Each trong VBA được sử dụng để thực hiện một câu lệnh hoặc một nhóm

các câu lệnh cho mỗi phần tử của một mảng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

For Each biến – Phần tử thuộc mảng In mảng

Khối lệnh

Next

Vòng lặp For Each trong VBA được sử dụng để thực hiện một câu lệnh hoặc một nhóm

các câu lệnh cho mỗi phần tử của một mảng.
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BÀI 09: VÒNG LẶP FOR, FOR EACH TRONG LẬP TRÌNH VBA EXCEL



Lưu đồ vòng lặp
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1. Tạo giao diện nhập liệu chuyên nghiệp với USER FORM

TRUNG TÂM TIN HỌC SAO VIỆT                   093 11 44 858                  Bạch Xuân Hiến   

BÀI 10: USERFORM VÀ LẬP TRÌNH GIAO DIỆN



2. Lập trình các đối tượng trên USER FORM
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BÀI 10: USERFORM VÀ LẬP TRÌNH GIAO DIỆN
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